Tuần 31. Bài 28,29
Tiết 118
CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
	Giúp HS: Nắm được kiểu câu trần thuật không có từ là
		     Nắm được tác dụng của kiểu câu này.
B. NỘI DUNG BÀI HỌC:

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ.
1. VD1 : SGK/118, 119
a.   Phú ông / mừng lắm.
C	V
 mừng lắm: cụm TT
b. chúng tôi/ hội tụ ở góc   
   C	      V       sân
 hội tụ ở góc sân : cụm ĐT.
       VD2 :
Tôi /  vui.
   C      V
 vui :tính từ.
Tôi /  chạy.
   C	V
 chạy : động từ
       VD3 :
Phú ông không mừng lắm.
 Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định nó kết hợp với các từ không , chưa..
	2. Ghi nhớ1(SGK/119)
II. CÂU MIÊU TẢ VÀ CÂU TỒN TẠI:
    VD :
a)  Đằng cuối bãi, hai cậu bé con    tiến lại
TN	               CN 			 VN
                    
 câu miêu tả hoạt động.
 Những câu dùng để miêu tả hành động,trạng thái,đặc điểm…của sự vật nêu ở chủ ngữ đướng trước vị ngữ.
b.Đằng cuối bãi tiến lại / hai cậu bé con.
     			VN      CN
 câu tồn tại (xuất hiện)
 Những câu dúng để thông báo về sự xuất hiện, tồn tại hoặc tiêu biến của sự vật được gọi là câu tồn tại một trong những cách tạo câu tồn tại là đảo chủ ngữ xuống sau vị ngữ.

III. LUYỆN TẬP:
1/ BT1 : xác định CN – VN . cho biết câu miêu tả và câu tồn tại ?
a) (1) Bóng tre / trùm lên âu yếm…
	C	V
 câu miêu tả.
      (2)  ……, thấp thoáng / mái đình,…
	V                C
 câu tồn tại
      (3)……, ta / gìn giữ một….
	C	V
 câu miêu tả
b) (1) … có / cái hang của Dế Choắt.
	C	V
 câu tồn tại
(2)  Dế Choắt / là tên tôi…
	C	       V
 câu miêu tả.
c) (1)  …tua tủa / những mầm măng.
	V	C
 câu tồn tại.
(2) Măng / trồi lên…..
C	V
 câu miêu tả.
2/ Bài tập 2 : Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu tả cảnh trường em, trong đó có sử dụng ít nhất một câu tồn tại.


		Tiết 120
CHỮA LỖI VỀ CHỦ NGỮ VÀ VỊ NGỮ
(Tự học có hướng dẫn)
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
	Giúp HS: Hiểu được thế nào là câu sai về chủ ngữ và vị ngữ
	Tự phát hiện ra các câu sai về chủ ngữ và vị ngữ có ý thức nói, viết câu đúng.
B. NỘI DUNG BÀI HỌC:
I. CÂU THIẾU CHỦ NGỮ.
VD :sgk /129.
a/ Qua truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí” cho thấy Dế Mèn biết phục thiện.
 Thiếu chủ ngữ.
               Sửa lại :
  -   Thêm chủ ngữ : …..tác giả / cho em…
+ Biến trạng ngữ thành chủ ngữ
+ bỏ “qua”
  Truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí” / cho thấyDế Mèn biết phục thiện.
		C                       V
   -  Biến vị ngữ thành cụm C_V (giống câu b)

/ Qua truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí”, em thấy Dế Mèn biết phục thiện.

II.CÂU THIẾU VỊ NGỮ.
VD :sgk /129.
a) Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù.
  Thiếu vị ngữ.
            Sửa lại :
  -   Thêm vị ngữ :
Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù/ đã để lại sự cảm phục trong mọi người.
  -   Biến cụm danh từ thành một bộ phận của cụm C_V.
Em / rất thích hình ảnhThánh Gióng cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù
  -   Biến cụm danh từ thành cụm chủ vị.
Thánh Gióng /cưỡi ngựa sắt, vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù.
  C              V
III. Câu thiếu Chủ ngữ lẫn Vị ngữ:
VD :
a) Mỗi khi đi qua cầu Long Biên.
b) Bằng khói óc sáng tạo và bàn tay lao động của mình, chỉ trong vòng sáu tháng.
Thiếu CN-VN.
Sửa lại : thêm CN và VN
a/ ….,lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
b/ …. Công nhân nhà máy X đã hoàn thành 60% kế hoạch năm.
IV. Câu sai về quan hệ ngữ nghĩa giữa các thành phần câu:
VD : hai hàm răng…hùng vĩ
Sai về mặt nghĩa.
    Sửa lại :
 - Ta thấy dượng Hướng Thư, hai hàm răng….

V. LUYỆN TẬP: SGK/ 129 - 130
BT1 /129 : đặt câu hỏi KT câu thiếu CN_VN.
   -    CN : Trả lời cho các câu hỏi : Ai? Cái gì ?
   -   VN: Trả lời cho các câu hỏi : là ai?là cái gì?làm gì?như thế nào?làm sao?...
BT2 /130 Tìm câu sai? Vì sao?
    a) Kết quả…trường THCS / đã động viên em rất nhiều.
		C	V
 Câu đúng đủ các thành phần.
   b) Thiếu chủ ngữ  bỏ từ “với”.
   c) Thiếu vị ngữ  những câu chuyện…nghe kể / luôn đi theo chúng                                                                                             tôi suốt đời                                          C                             V
   Chúng tôi / thích nghe kể những câu chuyện dân gian.
          C                                    V
 Câu đủ thành phần.
BT3 :Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống.
       a.  Lớp 6A / bắt đầu học hát.
       b.  Chim / hót líu lo .
       c.  Hoa / đua nhau nở rộ.
       d.  Chúng em / cười đùa vui ve.
BT4 : Điền vị ngữ vào chỗ thích hợp.
a) khi học lớp 5, Hải / học rất giỏi.
b) Lúc DC chết, DM / rất ân hận
c) Buổi sáng, mặt trời / chiếu những tia nắng ấm áp đầu tiên xuống mặt đất.
d) Trong thời gian nghỉ hè, chúng tôi / ít có dịp gặp nhau.
BT5 : Chuyển mỗi câu ghép  hai câu đơn.
a) Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn với con. Còn hổ cái thì nằm phục xuống, dáng mệt mỏi lắm.
b) Mấy hôm nọ , trời mưa lớn.trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông.
Thuyền suôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước trong hai bên bờ,rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.    

VI. LUYỆN TẬP: SGK/ 141 – 142:
BT1/141 xác định chủ ngữ và vị ngữ.
a) CN :Cầu
      VN : Được đổi tên thành cầu Long Biên.
b) CN : Lòng tôi
VN : Lại nhớ…oai hùng
c) CN : tôi
VN : cảm thấy… vững chắc.
BT2 : viết thêm chủ ngữ và vị ngữ.
a) ……., chúng em xếp hàng ra về.
b) …….., đàn cò trắng lại bay về.
c) …….., các bác nông dân đang thi nhau gặt.
d) ………, chúng tôi chạy ùa ra đoán.
BT3 : Chỉ chỗ sai và nêu cách sửa.
a) thiếu CN_VN
Thêm C_V : hai chiếc thuyền đang bơi
b) Thiếu C_V
Thêm C_V : Chúng ta đã bảo vệ vững chắc non sông gấm róc.
c) Thiếu C_V
Sửa thêm C_V : ta nên xây dựng bảo tàng “cầu Long Biên”.
BT4 : Phát hiện chỗ sai và nêu cách sửa.
a) CN : cây cầu không phụ hợp với VN2.
Sửa : Cây cầu đưa những chiếc xe vận tải nặng nề vượt qua sông.
Còi xe rộn vang cả dòng sông yên tĩnh.
b) [bookmark: _GoBack]Thúy mới vừa đi học về, mẹ bảo Thúy sang đón em. Thúy cất vội cặp sách rồi đi ngay .
c) Khi em đến cổng trường thì Tuấn gọi em và cho em một cây bút mới.

